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1 51102840 Tạ Thị Phượng 28/06/2000 Nữ Bắc Giang K30SN14-01

2 50358603 Nguyễn Anh Pha 08/12/1994 Nam Bình Định K30SN14-02

3 50359911 Phạm Duy Hậu 29/10/1998 Nam Cà Mau K30SN14-03

4 50337956 Nguyễn Duy Khánh 11/07/2000 Nam Đồng Tháp K30SN14-04

5 50337964 Đào Minh Nhựt 09/07/1997 Nam Đồng Tháp K30SN14-05

6 51120028 Cháng Văn Sâm 13/02/2003 Nam Hà Giang K30SN14-06

7 51101401 Trần Thị Huyền Trang 31/05/2004 Nữ Hà Nam K30SN14-07

8 51101437 Nguyễn Thị Ngọc Mai 18/01/2001 Nữ Hà Nam K30SN14-08

9 50354418 Hoàng Quốc Huy Hùng 04/11/1997 Nam Hà Tĩnh K30SN14-09

10 50354865 Phạm Văn Đôn 04/02/1993 Nam Hà Tĩnh K30SN14-10

11 50338714 Võ Hồng Nhung 16/01/1996 Nam Kiên Giang K30SN14-11

12 50338736 Huỳnh Văn Vũ 01/01/1996 Nam Kiên Giang K30SN14-12

13 51101687 VI THỊ MẬN 01/04/2000 Nữ Lạng Sơn K30SN14-13

14 50304802 Hoang Văn Nghĩa 28/06/1998 Nam Lạng Sơn K30SN14-14

15 50310239 Đinh Thị Thư 26/06/2004 Nữ Nam Định K30SN14-15

16 50310374 Trần Đình Kiên 28/11/1999 Nam Nam Định K30SN14-16

17 50310588 Nguyễn Văn Lâm 17/11/2002 Nam Nam Định K30SN14-17

18 50310706 Nguyễn Ngọc Văn 13/09/1997 Nam Nam Định K30SN14-18

19 50310924 Phan Quang Huy 06/08/2000 Nam Nam Định K30SN14-19

20 50516993 Phạm Văn Việt 05/08/2002 Nam Nghệ An K30SN14-20

21 50353988 Trần Văn Trí 28/08/2001 Nam Nghệ An K30SN14-21

22 50354020 Hoàng Văn Minh 17/06/1995 Nam Nghệ An K30SN14-22

23 50354100 Lê Văn Sáng 01/01/1999 Nam Nghệ An K30SN14-23

24 51102252 Đinh Thị Thu Trang 29/11/2003 Nữ Phú Thọ K30SN14-24

25 50358195 Trương Võ Đăng Quang 27/08/2000 Nam Quảng Nam K30SN14-25

26 50358213 Hồ Ngọc Cảnh 20/02/1997 Nam Quảng Nam K30SN14-26

27 51101833 Phan Thị Thắm 20/06/2003 Nữ Tuyên Quang K30SN14-27

28 50304947 Vương Ngọc Linh 17/04/2003 Nam Tuyên Quang K30SN14-28

29 51120754 Hà Văn Mậu 30/04/2002 Nam Thanh Hóa K30SN14-29

30 51120795 Vũ Văn Hùng 22/03/2004 Nam Thanh Hóa K30SN14-30

31 90801937 Vi Thị Nhung 15/11/1991 Nữ Thanh Hóa K30SN14-31

32 50513811 Nguyễn Trung Chiến 25/10/1986 Nam Thanh Hóa K30SN14-32

33 50533295 Vi Thị Thuần 09/09/1995 Nữ Thanh Hóa K30SN14-33

34 50542179 Dương Văn Quang 08/07/2003 Nam Thanh Hóa K30SN14-34

35 50352332 Nguyễn Trung Thảo 12/09/2000 Nam Thanh Hóa K30SN14-35

36 50352355 Phạm Văn Tuấn 31/05/2002 Nam Thanh Hóa K30SN14-36

37 50352446 Phùng Văn Long 20/05/1998 Nam Thanh Hóa K30SN14-37

38 50352465 Nguyễn Ngọc Tân 01/12/1995 Nam Thanh Hóa K30SN14-38

39 50352549 Nguyễn Hồng Phi 14/04/2001 Nam Thanh Hóa K30SN14-39

40 50352708 Quách Văn Thành 03/12/1994 Nam Thanh Hóa K30SN14-40

41 50352797 Nguyễn Văn Ngọc 10/06/1994 Nam Thanh Hóa K30SN14-41
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42 50353188 Biện Minh Đức 09/06/1995 Nam Thanh Hóa K30SN14-42

43 50371296 Hà Thị Hoa 19/06/2000 Nữ Thanh Hóa K30SN14-43

44 50371562 Quách Gia Như 02/12/2000 Nam Thanh Hóa K30SN14-44

45 51120297 Hoàng Thị Hiệp 10/07/2002 Nữ Bắc Giang K30SN14-45

46 91227481
Trần Thị Xuân 

Diễm
09/07/1985 Nữ Đắk Lắk K30SN14-46

47 50337966 Nguyễn Minh Chí 21/02/2004 Nam Đồng Tháp K30SN14-47

48 50337974 Nguyễn Minh Quang 10/05/1999 Nam Đồng Tháp K30SN14-48

49 51101360 Phạm Thị Thanh Thuý 21/11/2003 Nữ Hà Nam K30SN14-49

50 50334901 Danh Ngọc Phúc 01/09/2003 Nam Kiên Giang K30SN14-50

51 50338703 Dương Văn Hữu 09/04/1998 Nam Kiên Giang K30SN14-51

52 50310167 Khổng Đình Nam 15/04/2001 Nam Nam Định K30SN14-52

53 50310305 Phạm Minh Nguyện 06/12/2000 Nam Nam Định K30SN14-53

54 50310345 Mai Văn Hiếu 26/08/2002 Nam Nam Định K30SN14-54

55 50310562 Trần Trọng Dương 03/11/1993 Nam Nam Định K30SN14-55

56 50310620 Trịnh Thanh Tùng 05/08/1994 Nam Nam Định K30SN14-56

57 50310933 Lâm Thanh Doanh 08/02/1992 Nam Nam Định K30SN14-57

58 51107179 Trần Đức Hùng 10/02/1986 Nam Nghệ An K30SN14-58

59 50335456 Nguyễn Thành Giỏi 18/04/2000 Nam Tây Ninh K30SN14-59

60 50305129 Lý Việt Dũng 16/05/1994 Nam Tuyên Quang K30SN14-60

61 50353052 Đỗ Trung Kiên 20/09/1999 Nam Thanh Hóa K30SN14-61

62 50535978 Nguyễn Văn Nam 20/04/2000 Nam Gia Lai K30SN14-62

63 51100090 Nguyễn Thị Thanh Hương 14/10/2003 Nữ Hà Nội K30SN14-63

64 51108793 Dương Thị Giang 12/11/1996 Nữ Hà Tĩnh K30SN14-64

65 50534609 Hoàng Phúc Lý 02/10/1999 Nam Hà Tĩnh K30SN14-65

66 51107600 Nguyễn Thị Huyền Thương 28/01/2000 Nữ Nghệ An K30SN14-66

67 51108149 Đậu Thị Dung 05/01/1999 Nữ Nghệ An K30SN14-67

68 51108173 Vũ Thị Huyền 02/01/2001 Nữ Nghệ An K30SN14-68

69 50352633 Nguyễn Văn Lợi 11/05/1990 Nam Thanh Hóa K30SN14-69


